
TUẦN 17
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015.

SÁNG
KHOA HỌC

Tiết 33: Ôn tập học kì I

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: Ôn tập các kiến thức về:

- Tháp dinh dưỡng cân đối.
- Tính chất của không khí và nước; thành phần chính của không khí.

- Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

- Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.  

2. TĐ: - Có ý thức bảo vệ môi trường nước, bầu không khí chung và vận động mọi người cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tháp dinh dưỡng chưa hoàn thiện

- Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng nước, không khí trong cuộc sống

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1. Giới thiệu bài : 

 2. Hướng dẫn học sinh ôn tập:
	HĐ1: Trò chơi ai nhanh, ai đúng:

- Giáo viên chia nhóm 4, phát hình vẽ tháp dinh d​ưỡng chư​a hoàn thiện.

- GV gọi đại diện nhóm nêu kết quả bài làm 

- Tổ chức nhận xét, thống nhất kết quả

- GV nêu câu hỏi 2 SGK 

- Cho HS ghi nhanh kết quả ra bảng con

- Tổ chức nhận xét

- Nêu các thành phần của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?

- GV cho HS vẽ sơ đồ Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 

- GV cho HS lên vừa chỉ sơ đồ vừa nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

*Củng cố:

- Tháp dinh dưỡng cân đối 

- Một số tính chất của nước và không khí; thành phần chính của không khí. 

- Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

Hoạt động 2: Triển lãm.

- Yêu cầu học sinh cho các bạn trưng bày những tranh ảnh sư​u tầm được theo chủ đề.

- Giáo viên đánh giá nhận xét.

*Củng cố về vai trò của nước và không khí.
Hoạt động 3: Vẽ tranh cổ động (Đối với HS có năng khiếu)

*GV không yêu cầu tất cả học sinh vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí, GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng tham gia vẽ tranh, triển lãm.

- Giáo viên yêu cầu cho học sinh vẽ tranh cổ động theo nhóm.

- Yêu cầu học sinh tr​ưng bày sản phẩm

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp.

IV. CỦNG CỐ
- Nêu tính chất của không khí, nước?

- Vai trò của không khí, nước trong sinh hoạt?

- Liên hệ ý thức giữ gìn môi trường nước sạch và bầu không khí trong lành 

- GV nhận xét giờ học, dặn HS ôn tập chuẩn bị thi học kỳ I.

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau: Không khí cần cho sự cháy
	- Các nhóm thi đua hoàn thiện tháp dinh d​ưỡng cân đối.

- Các nhóm trình bày sản phẩm.

- Các nhóm khác nhận xét

Ăn hạn chế: Muối (dưới 300 muối)

ăn ít: đường (dưới 500 g đường)…
- HS tự liên hệ với bản thân về việc ăn uống của mình đã theo tháp dinh dưỡng cân đối.

- HS suy nghĩ, ghi kết quả ra bảng con

- Lớp chữa bài thống nhất kết quả: A 

- HS trả lời

- HS vẽ vở, một HS vẽ trên bảng

- HS nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh bài vẽ

- 3, 4 HS lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung

- Nhóm trưởng thuyết minh tranh của nhóm mình.

- Lớp nhận xét

- HS chú ý chủ đề và thực hành vẽ.
- Một bạn  giới thiệu tranh của nhóm

- HS nêu

- HS trả lời

- HS liên hệ

- HS nghe và thực hiện


**********************************

TOÁN

Tiết 81: Luyện tập
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số. Biết chia cho số có ba chữ số.

2. KN: - Rèn kĩ năng chia cho số có 3 chữ số.

3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học toán.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS  lên bảng đặt tính rồi tính:

     34562 : 123              89 726 : 105                                                                                         

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách đặt tính, cách tính, cách ước lượng thương

- GV nhận xét, tuyên dương                                   

2. Luyện  tập:

Bài 1(a): Đặt tính rồi tính:

- Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?

- Yêu cầu HS làm bài

- Nêu cách đặt tính, cách tính, cách ước lượng thương

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- GV lưu ý HS cách ước lượng thương

*Củng cố cách đặt tính, cách tính chia cho số có ba chữ số.

Bài 3(a): Gọi HS đọc đề bài.
+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

+ Muốn tính được chiều rộng của sân bóng em làm thế nào? Vì sao?
- Yêu cầu HS làm bài, chấm một số vở HS.

- Chữa bài, nhận xét. Củng cố cách tính cạnh HCN khi biết diện tích.
IV. CỦNG CỐ
- Nêu cách tính chia cho số có 3 chữ số

- Nêu thứ tự mỗi lần chia

- Nhắc HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung
	- 2 HS lên bảng thực hiện phép tính, lớp làm nháp

- HS nhận xét

- HS nêu

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng

a. 157 ; 234 (dư 3) ; 405 (dư 9)

- HS nhận xét

- HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả.

- 1 HS đoc
- HS phân tích bài toán
+ …lấy diện tích chia cho chiều dài vì diện tích HCN = dài x rộng.

- Lớp làm bài vào vở, sau đó 1 HS lên bảng chữa bài, lớp đổi chéo vở kiểm tra bài của nhau.

- Đối chiếu, nhận xét bài của bạn trên bảng.

- HS nêu

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


*************************************
TẬP ĐỌC

Tiết 33: Rất nhiều mặt trăng

I. MỤC TIÊU
1.KT: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và lời người dẫn chuyện.

- Hiểu nội dung bài: cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

2. KN: -  Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - GD HS cách nhìn thế giới một cách tự nhiên, vô tư.

II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn văn cần luyện đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Gọi 4 HS đọc phân vai truyện “Trong quán ăn “Ba Cá bống”. Sau đó TLCH: Em thích hình ảnh, chi tiết nào trong truyện?
	· 4HS thực hiện y/c.

	- Nhận xét, đánh giá HS. 
	

	B. Bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
	

	a) Luyện đọc
- Gọi HS đọc bài

- Bài chia thành mấy đoạn?
	- 1HS đọc thành tiếng.

- Bài chia thành 3 đoạn:

Đoạn 1: ở vương quốc........ nhà vua.

Đoạn 2: Nhà vua....... vàng rồi.

Đoạn 3: Chú hề tức tốc..... khắp vườn.

	- Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn truyện (3 lượt). 

+ Lần 1: LĐ nối tiếp + Giáo viên sửa lỗi phát âm, 

+ Lần 2: LĐ nối tiếp + giải nghĩa từ và hướng dẫn ngắt giọng câu khó: 
	- Học sinh đọc tiếp nối theo trình tự.



	- Nhưng ai …chúa không thể thực hiện được/vì mặt trăng ở rất xa/và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua.
	

	- Chú hứa …cô/nhưng cô phải cho biết/mặt trăng to bằng chừng nào.
	

	+ Vời có nghĩa gì?

- YCHS luyện đọc theo nhóm đôi.

- TC thi đọc giữa các nhóm.
	- Vời có nghĩa là: cho mời người dưới quyền.

- HS luyện đọc theo nhóm.

- 2 – 3 nhóm thi đọc

	- Giáo viên đọc mẫu.
	- HS chú ý lắng nghe.

	b) Tìm hiểu bài
	

	- YCHS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi:
	- 1 học sinh đọc thành tiếng.

	+ Chuyện gì đã xảy  ra với cô công chúa?
	+ Công chúa bị ốm nặng.

	+ Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?
	+ ... mong muốn có mặt trăng và nói là cô sẽ khỏi ngay nếu có được mặt trăng.

	+ Trước yêu cầu của công chúa, nhà vua đã làm gì?
	+ Nhà vua cho vời tất cả các vị đại thần, các nhà khoa học đến để bàn cách lấy mặt trăng cho công chúa

	+ Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa?
	+ Họ nói rằng đòi hỏi của công chúa là không thể thực hiện được

	+Tại sao họ cho rằng đó là đòi hỏi không thể thực hiện được?
	+ Vì mặt trăng ở rất xa và to gấp nghìn lần đất nước của nhà vua.

	- Đoạn 1 nói lên điều gì?
	-  Công chúa muốn có mặt trăng nhưng các vị đại thần không làm cách nào có được.


	- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2, trao đổi và trả lời câu hỏi: 
	- 1 học sinh đọc thành tiếng.

	+ Nhà vua đã than phiền với ai?
	+ Nhà vua than phiền với chú hề

	+ Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học?
	+ Chú hề cho rằng trước hết phải hỏi công chúa xem nàng nghĩ về mặt trăng như thế nào đã. Vì chú tin rằng cách nghĩ của trẻ con khác với cách nghĩ của người lớn

	+ Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn?
	+ Công chúa nghĩ rằng  mặt trăng chỉ to hơn móng tay của cô, mặt trăng ngang qua ngọn cây trước cửa sổ và được làm bằng vàng

	- Đoạn 2 cho em biết điều gì?
	- ý 2:  Mặt trăng của nàng công chúa.

	- Yêu cầu HS đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi: 
	- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm 

	+ Chú hề đã làm gì để có được “mặt trăng” cho công chúa?
	- Chú hề tức tốc đến gặp bác thợ kim hoàn....đeo vào cổ.

	+ Thái độ của công chúa như thế nào khi nhận được món quà đó?
	- …vui sướng ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn.

	- Nội dung chính của đoạn 3 là gì?
	- Chú hề đã mang đến cho công chúa nhỏ một “mặt trăng” như cô mong muốn.

	- Câu chuyện Rất nhiều mặt trăng cho em hiểu điều gì?
	- Câu chuyện cho em hiểu rằng suy nghĩ của trẻ em rất khác suy nghĩ của người lớn

	c) Đọc diễn cảm
	

	- Gọi 3 HS đọc phân vai (người dẫn chuyện, chú hề, công chúa)
	- 3 HS đọc phân vai, cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay.

	- Giới thiệu đoạn văn cần đọc “ Thế là…bằng vàng rồi”.
	- Luyện đọc theo cặp.

	* Tổ chức cho HS thi đọc đoạn văn.
	- 3 lượt học sinh thi đọc.

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?

- Nhận xét tiết học.


**********************************
CHÍNH TẢ
Tiết 17: Mùa đông trên dẻo cao

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Nghe viết chính xác, đẹp đoạn văn “Mùa đông trên dẻo cao”. Làm đúng bài tập chính tả, phân biệt l/n. Giúp học sinh cảm nhận được những nét đẹp của thiên nhiên vùng núi cao trên đất nước ta.

2. KN: - Rèn tính cẩn thận, cách trình bày bài cho học sinh.

3. TĐ: - GD HS ý thức tìm hiểu một số phong tục tập quán của người dân miền núi. từ đó thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ

- Phiếu ghi nội dung bài tập 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- YCHS viết các từ sau: ra vào, gia đình, cặp da, cái giỏ, rung rinh, gia dụng....
- Nhận xét, đánh giá.
	- 3HS viết bảng, lớp làm nháp.


	B. Bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài.
	

	2. Hướng dẫn nghe - viết chính tả.
	

	a) Tìm hiểu về nội dung đoạn văn.
	

	- Gọi học sinh đọc đoạn văn.
	- 1HS

	- Những dấu hiệu nào cho biết mùa đông đã về với dẻo cao?
	- Mây theo các sườn núi trườn xuống, mưa bụi, hoa cải nở vàng trên sườn đồi, ….cuối cùng đã lìa cành.

	b) Hướng dẫn viết từ khó
	

	- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn để luyện viết.
	- Rẻo cao, sườn núi, trườn xuống, quanh co, sạch sẽ, khua lao xao ...

	c) Viết chính tả
- GV đọc cho HS viết.
	- HS nghe -  viết.

	d) Soát lỗi và chấm bài.
	- Học sinh đổi chéo bài soát lỗi.

	3.  Hướng dẫn làm bài tập chính tả
	

	Bài 2:
	

	a)  Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài.
	- 1 HS đọc thành tiếng.

	- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
	- 2HS làm bảng, lớp làm VBTTV: loại nhạc cụ - lễ hội - nổi tiếng

	- Gọi HS nhận xét, sửa bài.
	- HS thực hiện y/c.

	- Nhận xét, chốt lời giải đúng

- YCHS lấy thêm ví dụ về các từ có tiếng chứa âm đầu l/n.
	

	Bài 3:
	

	- Gọi học sinh đọc yêu cầu. 
	- 1 HS đọc thành tiếng

	- YCHS làm bài

- Gọi HS chữa bài.
	- 2HS làm bài, lớp làm VBT: Giấc mộng - làm người - xuất hiện - nửa mặt - lấc láo - cất tiếng - lên tiếng - nhấc chàng - đất - lảo đảo - thật dài - nắm tay.

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh ghi nhớ chính tả.


**********************************

CHIỀU
ĐỊA LÍ

Tiết 17: Ôn tập học kì I
I. MỤC TIÊU
Nội dung ôn tập và kiểm tra định kì:

- Hệ thống lại những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi; dân tộc, trang phục và hoạt động sản xuất chính của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, Trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ.

- HS yêu thích môn học, thích tìm hiểu về các vùng và con người Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-  Bản đồ địa lí VN 

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	I/.Ổn định : 

II/ Kiểm tra bài cũ 

- Nêu những dẫn chứng thể hiện Hà Nội là: trung tâm chính, trung tâm kinh tế lớn, trung tâm văn hoá, khoa học của cả nước.
- GV nhận xét, đánh giá.

III / Ôn Tập 

HS dựa vào kiến thức các bài đã học để trả lời câu hỏi :

-  Những nơi cao của HLS có khí hậu như thế nào? 

- Nêu tên một số dân tộc ít người ở HLS.
- Đồng bằng Bắc bộ do những con sông nào bồi đắp? 

- Trình bày những đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ? 

- Em hãy kể về nhà ở và làng của người dân đồng bằng Bắc Bộ?

- Kể tên những lễ hôi nỗi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết? 

- Kể tên những cây trồng và vật nuôi chính ở đồng bằng Bắc Bộ? 

- Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? 

- Kể tên một sồ nghề thủ công của người dân đồng bắng Bắc Bộ? 

- Em hãy mô tả quy trình làm ra một sản phẩm gốm?

 GV nhận xét câu trả lời chốt lại ý đúng.

IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

- GV nhận xét tiết học 

- Dặn HS học thuộc bài chuẩn bị thi học kì I 
	- 2 HS trả lời
- 3 HS trả lời.

- Có khí hậu lạnh quanh năm?

- HS nêu

- Do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.
- Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì cạnh đáy là đường bờ biển.
- Nhà được xây dựng chắc chắn xung quanh có sân vườn ao, làng có nhiều nhà, sống quây quần bên nhau. 

- Hội chùa Hương hội liêm hội Gióng …..

- Trồng chủ yếu cây lúa nuôi nhiều lợn gi cầm … 

- Do điều kiện tự nhiên thuận lợi ….

- Nghề gốm , lụa , chiếu , chạm bạc  




**********************************
KỂ CHUYỆN

Tiết 17: Một phát minh nho nhỏ

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Hiểu được nội dung và biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện: Nêu chịu khó tìm hiểu thế giới xung quanh, ta sẽ phát hiện ra nhiều điều lí thú và bổ ích.
2. KN: - Rèn kĩ năng nói cho học sinh.

3. TĐ: - GD học sinh có những mơ ước để trinh phục, khám phá thế giới xung quanh mình.
II. CHUẨN BỊ.

- Tranh minh hoạ trang 167 SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ

- YCHS kể 1 câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn xung quanh.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài
	- 2HS

Lắng nghe.

	2. Hướng dẫn kể chuyện
	

	a) Giáo viên kể.
	

	- Giáo viên kể lần 1: chậm rãi, thong thả, phân biệt được lời nhân vật.

- Giáo viên kể lần 2: Kết hợp chỉ vào tranh minh hoạ.
	- Học sinh lắng nghe lời kể của giáo viên, phân được được lời nhân vật, cách kể ..

	b) Kể trong nhóm.
	

	- Yêu cầu học sinh kể trong nhóm 4, giáo viên giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn.
	- HS kể theo nhóm, bổ sung cho nhau để thống nhất có 1 lời kể và nội dung tốt nhất

	c) Kể trước lớp.
	

	- Giáo viên YC HS  thi kể tiếp nối.
	- 2 lượt HS thi kể, mỗi HS kể về nội dung của 1 bức tranh.

	- Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện.
	- 1 học sinh kể.

	- Khuyến khích dưới lớp đưa ra những câu hỏi cho bạn kể.
	- Học sinh đặt câu hỏi với bạn.

	
	- Theo bạn, Ma-ri-a là người như thế nào?

- Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

- Bạn học tập ở Ma-ri-a đức tính gì?

- Bạn nghĩ rằng chúng ta có nên tò mò như Ma-ri-a không?...

	- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


********************************************************
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015
Chiều: 

TOÁN

Tiết 82: Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Thực hiện phép tính nhân, chia với số có nhiều chữ số. Biết đọc thông tin trên biểu đồ.

2. KN: - Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ BT1, biểu đồ BT4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS: Đặt tính rồi tính:        

    56143 x 234             67200 : 80

    98751 : 35                78654 : 123

- Nêu cách đặt tính, cách tính, cách nhẩm thương 

- Tổ chức nhận xét


- GV nhận xét, tuyên dương

2. Luyện tập: 

Bài 1: GV treo bảng phụ

- Yêu cầu HS làm bài

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài. 

- Phần a :

+ Cột 1 cho biết gì? Yêu cầu tìm gì? Nêu cách tìm

+ Cột 2, 3 yêu cầu tìm gì? Nêu cách tìm thừa số chưa biết

- Phần b :

+ Cột 1 cho biết gì? Yêu cầu tìm gì ? Nêu cách tìm
+ Cột 2 yêu cầu tìm gì? Em tìm như thế nào?
+ Cột 3 cho biết gì? Yêu cầu tìm gì? Em làm thế nào để tìm số bị chia?

- Bài 1 củng cố lại kiến thức gì?

*Củng cố về cách tìm các thành phần chưa biết của phép tính nhân, chia
Bài 4: Treo biểu đồ 

- Gọi HS đọc tên biểu đồ.
- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ và nêu số sách bán được của từng tuần. 

- GV nêu lần lượt từng câu hỏi

- Yêu cầu HS giải thích

- GV cùng HS thống nhất kết quả.

- Tuần nào bán nhiều nhất, tuần nào bán ít nhất? Là bao nhiêu cuốn sách?

IV. CỦNG CỐ
- Tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

- Nêu cách tìm số chia và số bị chia?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Dấu hiệu chia hết cho 2
	- 4 HS thực hiện bảng lớp, lớp làm vào vở nháp 

- HS nêu

- HS nhận xét

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bằng bút chì vào SGK

- HS nối tiếp lên điền số thích hợp vào ô trống

- HS nhận xét

+ ..cho biết 2 thừa số, phải tìm tích, ta lấy thừa số nhân với thừa số.
+ …muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết
+ …cho số bị chia và số chia. Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.
+ …tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.
+…muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
+ ..tìm các thành phần chưa biết của phép nhân và phép chia.
+ Biểu đồ Số sách bán được trong bốn tuần.
- HS trả lời

- HS dựa vào biểu đồ trả lời
- HS giải thích, nhận xét

- HS trả lời

+ ..tuần 2 bán được nhiều nhất, tuần 1 bán được ít nhất.
- HS nêu

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện




**********************************
ĐẠO ĐỨC

Tiết 17: Yêu lao động (tiếp)

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Biết được giá trị của lao động 

- Học sinh yêu mến đồng tình với những bạn có tinh thần lao động đúng đắn. Không đồng tình với những bạn lười lao động

2. KN: - HS tích cực tham gia lao động ở gia đình nhà trường, cộng đồng phù hợp với khả năng của mình.

3. TĐ: - HS biết yêu lao động, phê phán những biểu hiện chây lười lao động.

II . ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
- Nội dung bài tập đọc Làm việc thật là vui

III. CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu lao động đem lại lợi ích gì?

- ở nhà em đã làm gì để giúp gia đình?

- GV nhận xét, tuyên dương HS 

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài : 
2.2. Dạy  bài mới:           

	*HĐ1: Làm việc theo nhóm đôi (BT5, SGK)
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm.

- GV mời một vài HS trình bày trước lớp. 

- GV nhận xét và nhắc nhở HS cần phải cố gắng học tập, rèn luyện để có thể thực hiện được ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của mình.

*HĐ2: Trò chơi: Hãy nghe và đoán

- Giáo viên phổ biến luật chơi

- Chia lớp làm 2 đội

   Cho một đội đưa ra ý nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao nói về lao động chăm chỉ cần cù, đội kia đọc câu tục ngữ, ca dao đó và ngược lại

- Giáo viên tiểu kết, khen ngợi đội thắng cuộc

*HĐ3: HS trình bày, giới thiệu về các bài viết, tranh vẽ. (BT3,4,6, SGK)

- Yêu cầu học sinh kể về các tấm gương yêu lao động như: Bác Hồ, các anh hùng lao động, các bạn trong lớp….

- Mời HS trình bày, giới thiệu các bài viết, tranh các em đã vẽ về một công việc mà các em yêu thích và các tư liệu sưu tầm được 
- GV nhận xét, khen những bài viết, tranh vẽ tốt.

- Đó là công việc hay nghề nghiệp gì?

- Lí do em yêu thích công việc hay nghề nghiệp đó

- Để thực hiện ước mơ của mình, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?

- Vậy những biểu hiện yêu lao động là gì? 

*Kết luận chung:

- Lao động là vinh quang. Mọi người đều cần phải lao động vì bản thân, gia đình và xã hội.

- Trẻ em cũng cần tham gia các công việc ở nhà, ở trường và ngoài xã hội phù hợp với khả ngăng của bản thân.

- Gọi học sinh đọc ghi nhớ SGK

IV. CỦNG CỐ
   Những người yêu lao động là những người như thế nào?

- Nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài sau ôn tập và thực hành kỹ năng cuối học kỳ I.
	- HS trao đổi với nhau về nội dung theo nhóm đôi.

- Lớp thảo luận, nhận xét.

- Học sinh lắng nghe

- Thi tìm các câu tục ngữ, ca dao và nêu ý nghĩa

- Học sinh nối tiếp kể trước lớp

- HS trình bày, giới thiệu các bài viết, tranh các em đã vẽ về một nghề nghiệp trong tương lai mà em yêu thích và các tư liệu sưu tầm được 

- Lớp nhận xét


- Học sinh trình bày

-  Học sinh nghe

- 2 HS đọc ghi nhớ SGK

- HS trả lời

- HS liên hệ



- HS nghe và thực hiện


********************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 33: Câu kể Ai làm gì?

I. MỤC TIÊU

1.KT: - Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì ? (ND Ghi nhớ). Nhận biết được câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu (BT1, BT2, mục III); Viết được đoạn văn kể về việc đã làm trong đó có sử dụng câu kể  Ai làm gì ? (BT3, mục III)
2. KN: - Rèn kĩ năng nói và viết cho học sinh.

3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép sẵn đoạn văn trong bài tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Yêu cầu 3 học sinh lên bảng viết câu kể tự chọn theo các đề tài ở BT2.
	- 3 học sinh viết bảng lớp.

	- Gọi học sinh dưới lớp trả lời câu hỏi: Thế nào là câu kể?
	- 2 HS 

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B, Bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài
	

	2. Tìm hiểu nhận xét
	

	Bài 1, 2: ( GV đưa bảng phụ)
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. 
	- 2HS

	- Làm mẫu câu: Người lớn đánh trâu ra cày .

Chỉ hoạt động: đánh trâu ra cày

Chỉ người hoặc hoạt động: người lớn
	- 1 HS đọc

	- Phát giấy và bút dạ cho nhóm HS . Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm. Nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng.
	- HS thảo luận nhóm đôi



	- Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét - hoàn thành phiếu.


	

	- Nhận xét - kết luận lời giải đúng.
	

	Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS  đọc thành tiếng

	- Câu hỏi cho từ ngữ chỉ hoạt động là gì?
	- Là câu: Người lớn làm gì?

	- Muốn hỏi cho từ ngữ chỉ người hoạt động ta hỏi như thế nào?
	- Hỏi: Ai đánh trâu ra cày?

	- Gọi học sinh đặt câu hỏi cho từng câu kể.
- YCHS giải thích cách làm.
	- 2 học sinh thực hiện.
- Vì các câu trên thuộc câu kiểu Ai làm gì?

	-> Tất cả các câu trên thuộc kiểu câu kể Ai làm gì? Câu kể Ai làm gì? thường có 2 bộ phận. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì? con gì?) gọi là chủ ngữ. Bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì gọi là vị ngữ.
	- Lắng nghe.

	* Câu kể Ai làm gì? thường gồm những bộ phận nào?
	· Trả lời theo ý hiểu.

	3. Ghi nhớ
	

	- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ
	- 3 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.

	- Gọi học sinh đặt câu kể theo kiểu Ai làm gì?
	- Học sinh tự  đặt câu theo yêu cầu  - nhận xét câu của bạn đặt.

	4. Luyện tập
	

	Bài 1:  ( GV treo bảng phụ)

- Gọi HS  đọc yêu cầu và nội dung bài.

- Đoạn văn gồm có mấy câu.
	- 1HS.
- 4 câu

	- YCHS làm bài

- Gọi HS nêu kết quả.

- YCHS giải thích cách làm. Tại sao câu 1 lại không phải câu kể Ai làm gì?
	- HS làm vào vở bài tập

- Câu 2, 3, 4 là câu kể Ai làm gì?

- HS nêu: Đây chỉ là câu kể, nó chỉ nêu ý kiến, nhận xét của người viết.

	- Nhận xét kết luận lời giải đúng.
	- HS lớp chữa bài vào vở.

	Bài 2:   Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1HS

	- Yêu cầu học sinh tự làm bài. GV HD HS Chủ ngữ viết tắt ở dưới là CN, vị ngữ viết tắt ở dưới là VN. Ranh giới  giữa CN và VN có dấu /
	- 3 HS làm bảng, cả lớp làm vào vở.

	- Gọi học sinh chữa bài.
	· Học sinh nhận xét 

	- Giáo viên nhận xét kết luận lời giải đúng
	· Chữa bài nếu sai.

	Câu 1:   Cha tôi / làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân
                  CN                                     VN
Câu 2:    Mẹ   /   đựng hạt giống đầy móm lá cọ đẻ gieo cấy mùa sau.

              CN                                           VN

Câu 3:    Chị tôi  /  đan nón lá cọ, đan cả mành cọ và làm cọ xuất khẩu.

                CN                                           VN

	- Để xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? ta cần làm gì?

- Nhận xét, củng cố cách xác đinh bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu.

Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu

- HDHS: Khi viết đoạn cần có câu mở đoạn, kết đoạn.
	-  Xác định bộ phận “Ai”, bộ phận “làm gì”

- 1HS

	- Yêu cầu học sinh tự làm bài, GV hướng dẫn các em gặp khó khăn.
	- 2 HS viết vào bảng phụ. HS tự viết bài vào vở, gạch chân bằng bút chì dưới những câu kể Ai làm gì? 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi vở cho nhau để chữa bài.

	- Gọi học sinh đọc bài.

- Tổ chức nhận xét.

- Nhận xét, đánh giá HS
	· 3 đến 5 học sinh trình bày.

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Câu kể Ai làm gì? có những bộ phận nào? cho ví dụ.

- Nhận xét tiết học.


*****************************************************
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015
SÁNG
TẬP ĐỌC

Tiết 34: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật và lời người dẫn chuyện.
- Hiểu nội dung bài: Cách nghĩ của trẻ em về đồ chơi và sự vật xung quanh rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.
2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh thích tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn, câu văn cần luyện đọc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Gọi học sinh đọc bài “Có rất nhiều mặt trăng” và nêu nội dung của bài.
	- 2HS

	- Nhận xét, đánh giá. 
	

	B. Bài mới:
	

	1, Giới thiệu bài:
	- Lắng nghe

	2, Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
	

	a) Luyện đọc 
	

	- Gọi Hs đọc bài

- Bài chia thành mấy đoạn?

- Gọi HS đọc tiếp nối từng đoạn truyện 

(3 lượt  học sinh đọc). 

+ Lần 1: LĐ nối tiếp +  GV sửa lỗi phát âm.

+ Lần 2: LĐ nối tiếp + giải nghĩa từ  và HD  ngắt giọng câu khó
	-1HS đọc bài

- Bài chia thành 3 đoạn:

 Đoạn 1: Nhà Vua rất...đều bó tay.

 Đoạn 2: Mặt trăng.... chuyển ở cổ.

 Đoạn 3: Làm sao.... khỏi phòng.
- Học sinh đọc theo trình tự



	 Nhà Vua ….bệnh, nhưng/ngài lập tức lo lắng vì đêm đó / mặt trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời.
	· 

	Mặt trăng cũng vậy, mọi thứ đều như vậy ...// - giọng công chúa nhỏ dần nhỏ dần.
+ Lần 3: LĐ và nhận xét
	

	- YCHS đọc theo nhóm đôi

- Tổ chức thi đọc nhóm
	- HS đọc theo nhóm bàn



	- Giáo viên đọc mẫu. Chú ý cách đọc.
	- HS lắng nghe.

	b. Tìm hiểu bài
	

	- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi : 

+ Nhà vua lo lắng về điều gì?

+ Nhà vua cho vời các vị đại thần và các nhà khoa học để làm gì?

+ Vì sao các vị đại thần , các nhà khoa học lại không giúp đượ nhà vua?
	-  HS thành tiếng, lớp lắng nghe.
+....vì đêm đo mặt trăng sẽ sáng, cô sẽ nhận ra....ốm trở lại. 

+ ....để nghĩ cách làm cho công chúa không nhìn thấy mặt trăng.

+ Vì mặt trăng ở rất xa và rất to, toả sáng rộng nên không có cách nào làm cho công chúa không nhìn thấy được.

	- Nội dung chính của đoạn 1 là gì?
	- Nỗi lo của nhà vua. 

	- Yêu cầu học sinh đọc đoạn còn lại và trả lời câu hỏi :

+ Chú hề đặt câu hỏi về hai mặt trăng cho công chua để làm gì?

+ Công chúa đã trả lời thế nào?
	- 1 học sinh đọc thành tiếng.

+ ....để dò hỏi công chúa nghĩ gì thế nào khi thấy một mặt trăng đang chiếu sang trên bầu trời và một mặt trăng đang nằm trên cổ.

+ Khi ta mất một chiếc răng....

	- Đoạn 2 nói về điều gì?
	- Suy nghĩ ngây thơ của công chúa.

	- Gọi 1 HS đọc câu hỏi 4 cho các bạn trả lời.
	- Đọc và trả lời câu hỏi 4 theo ý hiểu của mình

	- Đại ý của bài nói gì?
	- Cách nghĩ của trẻ em về đồ chơi và sự vật xung quanh rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

	c) Đọc diễn cảm
	

	- Yêu cầu 3 học sinh đọc phân vai (người dẫn chuyện, chú hề, công chúa )
	- 3 học sinh phân vai cả lớp theo dõi, tìm ra cách đọc (như đã hướng dẫn)

	- Treo bảng chép đoạn” Làm sao…nàng đã ngủ.”
	- Luyện đọc trong nhóm. 

	*Tổ chức cho học sinh thi đọc đoạn
	- 3 học sinh thi đọc.

	- Nhận xét, đnáh giá
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	· Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

· Em thích nhân vật nào trong chuyện? Vì sao?

· Nhận xét tiết học.


********************************

TOÁN

Tiết 83: Dấu hiệu chia hết cho 2

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Giúp HS nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2. 

- Nhận biết được số chẵn và số lẻ

2. KN: - HS biết vận dụng để giải bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và không chia hết cho 2

3. TĐ: - HS tích cực trong giờ học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Thế nào là phép chia hết?

- Gọi 2 HS đọc thuộc bảng nhân, chia 2.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

2. Dạy bài mới

2.1.Giới thiệu bài 

2.2.Hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 2. 
	- Yêu cầu HS nêu VD về các số chia hết cho 2 và các số không chia hết cho 2, viết thành hai cột trong vở.

- Gọi HS đọc nối tiếp - GV ghi bảng

- GV cho HS quan sát, đối chiếu, so sánh và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 2.

- Lấy ví dụ về các số chia hết cho 2

- GV chốt và kết luận: Số chia hết cho 2 có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8...

- Cho HS chú ý đến cột ghi các số không chia hết cho 2 để thấy đ​ược đặc điểm của số không chia hết cho 2

- GV chốt 

- Lấy VD về các số không chia hết cho 5
2.3. GV giới thiệu cho HS về số chẵn và số lẻ
- GV nêu cho HS biết: Các số chia hết cho 2 được gọi là số chẵn

- Nêu ví dụ về số chẵn?

- Cho HS nêu khái niệm nữa về số chẵn: Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là số chẵn.
- Các số không chia hết cho 2 là số lẻ. Nêu ví dụ về số lẻ ?

- Cho HS nêu khái niệm về số lẻ: Các số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 là số lẻ.
2.4. Thực hành:

Bài 1: Gọi HS đọc đề bài

- Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?

- Gọi HS đọc lại các số đã cho

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV theo dõi, giúp HS còn gặp khó khăn

- Tổ chức nhận xét

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2

- Những số như thế nào thì không chia hết cho 2?

*Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2.

Bài 2: Gọi HS đọc đề bài
- Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét vở HS

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

*Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2
IV. CỦNG CỐ
- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2. Lấy ví dụ số chia hết cho 2 và số không chia hết cho 2?

- Các số không chia hết cho 2 có đặc điểm gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu VD về các số chia hết cho 2 và các số không chia hết cho 2, viết thành hai cột trong vở.

- HS nối tiếp nêu

- HS  nêu dấu hiệu chia hết cho 2:

+ Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

- HS nối tiếp nêu VD: 14, 56, 102...
- Vài HS nhắc lại.

- HS nêu: Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì  không chia hết cho 2.

- Vài HS nhắc lại.

- HS nêu VD : 31, 513 , 789 , 1587…

- HS lấy VD về số chẵn

- HS nhắc lại

- HS lấy VD về số chẵn

- HS nhắc lại

- HS đọc đề bài

- HS xác định yêu cầu

- HS đọc

- HS làm bài vào SGK bằng bút chì

- Vài HS đọc bài làm và giải thích 

- HS trả lời

- …những số có tận cùng là số lẻ không chia hết cho 2.
- HS đọc đề bài

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp

- Vài HS đọc bài làm và giải thích : 

+ Các số chia hết cho 2 : 

   98 ; 1000 ; 7536 ; 5782

+ Các số còn lại không chia hết cho 2.

- HS nêu

- HS nêu




********************************
TẬP LÀM VĂN

Tiết 33: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

I. MỤC TIÊU

1. KT: - Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức thể hiện giúp nhận biết mỗi đoạn văn (ND Ghi nhớ). Nhận biết được cấu tạo của đoạn văn (BT1, mục III); viết được một đoạn văn tả bao quát một chiếc bút (BT2).

2.KN: - Rèn kĩ năng nói và viết cho học sinh.
3. TĐ: - Yêu thích đồ vật, có ý thức giữ gìn đồ vật.

II. CHUẨN BỊ
· Bài văn cây bút máy viết sẵn trên bảng lớp.

· Bút máy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Trả bài viết: tả một đồ chơi mà em thích.

- Nhận xét chung về cách viết văn của HS .
	

	B, Bài mới.        

1. Giới thiệu bài:
	- Lắng nghe

	2. Tìm hiểu ví dụ:
	

	Bài 1, 2, 3:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu 
	- 1HS.

	- Gọi học sinh đọc bài: Cái cối tân trang 143, 144 SGK . Yêu cầu học sinh theo dõi , trao đổi và trả lời câu hỏi.
	- 1 HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi, trao đổi, dùng bút chì đánh dấu các đoạn văn và tìm nội dung chính của mỗi đoạn văn.

	- Gọi HS trình bày. Mỗi HS nói một đoạn.
	- Lần lượt trình bày.

	- Nhận xét,  kết luận lời giải đúng
	

	- Đoạn văn miêu tả đồ vật có ý nghĩa như thế nào?
	- Đoạn văn miêu tả đồ vật thường giới thiệu về đồ vật được tả, tả hình dáng, hoạt động của đồ vật đó hay nêu cảm nghĩ của tác giả về đồ vật đó.

	- Nhờ đâu em biết được  số đoạn văn ?
	- Nhờ các dấu chấm xuống dòng .

	3. Ghi nhớ.
	

	- Gọi  học sinh đọc nội dung phần ghi nhớ
	- 3 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.

	4. Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
	- 2 HS

	-  YCHS  suy nghĩ, thảo luận và làm bài.
	- HS thảo luận cặp đôi, dùng bút chì gạch vào SGK 

	- Gọi học sinh trình bày. 
	- HS tiếp nối thực hiện từng YC của bài.

	- Sau mỗi học sinh trình bày, giáo viên nhận xét bổ sung và kết luận về câu trả lời đúng.
	· Lắng nghe.

	a) Bài văn có 4 đoạn.

b) Đoạn 2: tả hình dáng của cây bút.

c) Đoạn 3: tả cái ngòi bút.

d) Trong đoạn 3:

· Câu mở đoạn: Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, không rõ.

· Câu kết đoạn: Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bị toè trước khi cất vào cặp.

· Đoạn văn tả cái ngòi bút, công dụng của nó, cách bạn học sinh giữ gìn ngòi bút.

	Bài 2:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu - quan sát cái bút.
	- 1HS.

	- Yêu cầu học sinh tự làm bài. Giáo viên chú ý nhắc học sinh: Chỉ viết đoạn văn tả bao quát chiếc bút, không tả chi tiết từng bộ phận, không viết cả bài chúng ta cần tả những gì?
	- ... hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo, những dặc điểm riêng mà cái bút của em không giống cái bút của bạn.



	- Lưu ý HS khi miêu tả cần bộc lộ cảm xúc, tình cảm của mình đối với cây bút.

- Gọi HS trình bày. GV chú ý sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng HS, nhận xét, đánh giá
	· 3 - 5 học sinh trình bày.

	IV. CỦNG CỐ
	

	 + Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghĩa gì?

 + Khi viết  đoạn văn cần chú ý điều gì?

- Nhận xét tiết học


*******************************

KĨ THUẬT
Tiết 17: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: 

1. KT: Ôn tập các bài đã học trong chương I.

- Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu thêu để tạo sản phẩm đơn giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu thêu đã học 

2. KN: - Rèn luyện ý thức an toàn lao động.

3. TĐ: - Yêu thích sản phẩm lao động

II.  ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Tranh quy trình của các bài.

- Mẫu khâu đã học.

- HS chuẩn bị dụng cụ, vật liệu nh​ư  SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Giới thiệu bài: Nêu tên và mục đích bài học.

	2. HS tự chọn sản phẩm và thực hành:

- GV giới thiệu một số mẫu sản phẩm tự chọn có ứng dụng các kĩ thuật cắt khâu đã học.

- Yêu cầu HS lựa chọn sản phẩm:

Sản phẩm tự chọn đư​ợc thực hiện bằng cách vận dụng những KT cắt, khâu đã học.

- Tuỳ khả năng và ý thích, HS có thể cắt, khâu, thêu những sản phẩm đơn giản như:

1. Cắt khâu thêu khăn tay.

2. Cắt khâu thêu túi rút dây để đựng bút.

3. Cắt khâu thêu sản phẩm khác như váy liền áo cho búp bê.

4. gối ôm ....

3. Tổ chức cho HS thực hành.

- Yêu cầu HS thực hành.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm, đánh giá kết quả 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

IV. CỦNG CỐ
- Nêu cách khâu th​ường, đột thư​a, đột mau.

- GV sử dụng tranh, mẫu hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát.

- HS lựa chọn tuỳ khả năng và ý thích

- HS nêu lựa chọn

- HS thực hành.

- HS trưng bày sản phẩm

- HS nêu

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nghe và thực hiện


**********************************
CHIỀU:

TOÁN (T)

Ôn tập: Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Giải toán 
I. MỤC TIÊU:                                     
1. KT: - Ôn tập, củng cố về cách thực hiện 4 phép tính với số tự nhiên đã học.

2. KN: - Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo 4 phép tính đã học.

3. TĐ: - Vận dụng vào giải một số bài tập có liên quan.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu HS: Đặt tính rồi tính:

    7140 : 35                      57560 : 237

- Gọi HS nêu cách đặt tính, cách tính

- Tổ chức nhận xét

- Khi thực hiện phép chia có dư cần chú ý gì?

- GV nhận xét HS

2. Dạy học bài mới

a. Giới thiệu bài: 

b. Luyện tập: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

476538 + 393485           2374 x 407

765243 - 697519           251998 : 46

35736 x 24                     809325 : 327

- Bài tập 1 yêu cầu gì?

- Y/c HS làm bài vào vở, 6 HS lên bảng làm

- GV nhận xét vở HS

- Nêu cách đặt tính, cách tính

- Gọi HS thực hiện miệng lại để kiểm tra

- Tổ chức nhận xét

- Nhắc lại các bước thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân chia.

- Khi thực hiện phép chia có dư cần chú ý gì?

*Củng cố cách đặt tính, cách tính các phép tính cộng, trừ, nhân chia.
Bài 2: Một khu đất hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 85m, chiều dài hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích của khu đất đó.

- Gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Xác định tổng, hiệu trong bài

- Muốn tìm số tìm tổng khi biết TBC ta làm thế nào?

- Nêu các cách giải bài toán Tổng - hiệu

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét

*Củng cố về giải toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

   a.  6384 : ( 24 x 7)                                                   

   b. 23 x 42 + 42 x 51 + 42 x 26

   c. (492 x 25) : 123

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức chữa bài, nhận xét

- Em vận dụng tính chất nào để tính? (từng phần)

- Nêu tính chất đó

*Củng cố các tính chất đã học

Bài 4: Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia có thương là 123 và số dư là 44
- Gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Nêu cách tìm SBC trong phép chia có dư

- Số chia là số chia bé nhất trong phép chia. Nêu cách tìm số chia. Vì sao?

- Yêu cầu HS làm bài, theo dõi, giúp đỡ HS

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

*Củng cố cách tìm SBC 
IV. CỦNG CỐ

- Nêu cách ước lượng khi chia cho số có 3 chữ số?

- Nêu cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
	- 2 HS thực trên trên bảng lớp, lớp vào vở nháp

- HS nêu

- HS nhận xét

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 6 HS lên bảng làm 

- HS nêu

- HS thực hiện

- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS trả lời

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS xác định dạng toán

- Tổng = TBC x SSH

- … SL = (tổng + hiệu) : 2
SB = (tổng – hiệu) : 2
- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng lớp

- HS nêu
- HS phát biểu

- HS nêu

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS nêu cách làm

- HS nêu

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- HS nghe và thực hiện


**********************************

TIẾNG VIỆT (T)

Ôn tập: Câu kể “Ai làm gì?”

I. MỤC TIÊU


1. KT: - Củng cố cho HS về câu kể Ai làm gì?, xác định chủ ngữ, vị ngữ.

2. KN: - Rèn kĩ năng xác định thành phần của câu.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ: 

- Một số đồ chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

	Bài 1: Gạch dưỡi những câu kiểu thuộc câu Ai làm gì ? trong đoạn văn sau:

  (1)Thế là chiều qua, đàn gia súc trở về. (2)Từ sáng sớm, cổng trang trại đã mở toang hai cánh đón chờ, chuồng nào chuồng nấy đầy ắp rơm tươi. (3) Chúng tôi đứng chờ đàn gà gia súc. (4)Rồi chúng tiến bước giữa đám bụi hồng rạng rỡ.

- Gọi Hs nêu y/c.

- YCHS thảo luận nhóm đôi để xác định các câu kể.

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, chốt câu lời giải đúng: câu 1,3,4. 

- Tại sao câu 2 không phải là câu kể Ai làm gì?

- Nhận xét, củng cố cách xác định câu kể Ai làm gì?

Bài 2: Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu kể trong đoạn văn sau:

      Gã đực nằm đầu hiên, thẻ cái lưỡi dài thở hực hực. Lũ ngan, lũ ngỗng rủ nhau chúi xuống bờ ao, bên những tán lá khoai sau hè xanh roi rói. Ở dưới lá cụm sả, hai bà mụ mãi tơ thi nhau rụi đất, thỉnh thoảng lại rụi cánh phành phạch.

- Gọi HS đọc y/c.

- YCHS làm bài.

- Gọi Hs nhận xét, chữa bài.

- Các câu trên thuộc câu kể gì?

- YCHS nêu cách xác định chủ ngữ, vị ngữ.

- Nhận xét, chốt cách xác định chủ ngữ, vị ngữ.

Bài 3: Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong các câu sau:

    Va – li – a mơ ước trở thành diễn viên biểu diễn tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em nhận lời. Va – li – a đã giữ chuồng ngựa thật sạch sẽ và làm quen với chú ngựa suốt thời gian học. Va – li – a đã biểu diễn tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn” như em hằng mong ước. 

- Gọi Hs nêu y/c.

- YCHS làm bài

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- YCHS giải thích cách làm.

- Bộ phận vị ngữ có ý nghĩa gì ?

- Nhận xét, củng cố về vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 

IV. CỦNG CỐ

- Củng cố về cấu tạo của câu kể Ai làm gì?, ý nghĩa và cách xác định bộ phần vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò Hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài mới.
	- 2HS nêu.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày: Câu 1,3,4 là câu kể theo câu kiểu Ai làm gì?; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- ...cánh cổng được mở ra chứ không phải hoạt động của nó hay đây là trạng thái của vật chứ không phải hoạt động.

- 2 HS

- 3Hs làm bảng, lớp làm vào vở.

- ...câu kể Ai làm gì?

- Chủ ngữ sẽ là bộ phận Ai, vị ngữ là bộ phận “làm gì?” trong câu kiểu Ai làm gì?

Va – li – a mơ ước trở thành diễn viên biểu diễn tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em nhận lời. Va – li – a đã giữ chuồng ngựa thật sạch sẽ và làm quen với chú ngựa suốt thời gian học. Va – li – a đã biểu diễn tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn” như em hằng mong ước. 

- HS giải thích cách làm.

- 2Hs nêu


*****************************************************

Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015
CHIỀU:

TOÁN

Tiết 84: Dấu hiệu chia hết cho 5

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Giúp HS nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5

2. KN: - Vận dụng để giải các bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

3. TĐ: - HS tự giác tích cực trong giờ học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, không chia hết cho 2. Nêu ví dụ minh họa

- Gọi HS lớp đọc thuộc bảng nhân 5, bảng chia 5

- GV nhận xét

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của bài
2.2. H​ướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 5

	- Cho HS lấy VD về những số chia hết cho 5 và những số không chia hết cho 5.

- Gọi HS nêu - GV ghi bảng

- GV cho HS quan sát ví dụ, đối chiếu, so sánh và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 5.

- GV chốt và kết luận: Các số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 và 5

- Lấy ví dụ về các số chia hết cho 5

- Cho HS chú ý đến cột ghi các số không chia hết cho 5 để thấy đ​ược đặc điểm của số không chia hết cho 5.

- GV chốt 

- Lấy VD về các số không chia hết cho 5
- Những số như thế nào thì chia hết cho 5? Những số như thế nào thì không chia hết cho 5?

2.3. Thực hành:

Bài 1: Gọi HS đọc đề bài

- Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?

- Gọi HS đọc lại các số đã cho

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV theo dõi, giúp HS còn gặp khó khăn

- Tổ chức nhận xét

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 5

- Những số như thế nào thì không chia hết cho 5?

*Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 5.

Bài 4: Gọi HS đọc đề bài

- Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?

- Gọi HS đọc lại các số đã cho

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2

- Những số như thế nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

- Những số như thế nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

- Cho HS làm bài

- Nhận xét, chữa bài.

*Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 5, 2
IV. CỦNG CỐ
- Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5? Lấy ví dụ?

- GV nhận xét giờ học

- Dặn dò HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- HS nêu VD về các số chia hết cho 5 và các số không chia hết cho 5, viết thành hai cột trong vở.

- HS nối tiếp nêu 

- HS  nêu dấu hiệu chia hết cho 5:

+ Các số có tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5.

+ HS nối tiếp nhau nêu ví dụ.

- Vài HS nhắc lại.

- VD : 5,30 , 55 , 700...

- HS nêu: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì  không chia hết cho 5.

- Vài HS nhắc lại.

- HS nêu VD : 31, 513 , 789 , 1587…

- Vài HS nhắc lại dấu hiệu

- HS đọc đề bài

- HS xác định yêu cầu

- HS đọc

- HS làm bài vào vở

- Vài HS đọc bài làm và giải thích 

- HS trả lời

- HS đọc đề bài

- HS xác định yêu cầu

- HS đọc

- HS nêu

- Các số có tận cùng là 0,2,4,6,8

- Các số có tận cùng là 0

- Các số có tận cùng là 5

- HS làm SGK bằng bút chì

- HS nối tiếp nêu, giải thích 
- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


*******************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 34: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

I. MỤC TIÊU

1. KT: - Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai làmgì ? (ND Ghi nhớ). 

- Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai làm gì ? theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập ( mục III).

- Nói và viết đúng mẫu câu - Ai làm gì ?

2. KN: - Rèn kĩ năng xác định thành phần câu.

3. TĐ: - Học sinh thấy hứng thú học tập.
II. CHUẨN BỊ
· Bảng lớp viết sẵn đoạn văn ở BT1. phần nhận xét 

· Bảng phụ viết sẵn BT2 phần Luyện tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi 3 HS đặt 2 câu theo mẫu câu kể Ai làm gì? rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu đó.
	- 3 HS viết bảng, lớp làm nháp

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B, Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	

	2. Tìm hiểu nhận xét
	

	- GV treo bảng phụ.

- Gọi HS đọc đoạn văn
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung 
	- 1 HS đọc thành tiếng.

	- Yêu cầu HS suy nghĩ, trao đổi rồi làm BT
	- Học sinh thảo luận.

	Bài 1:
	

	- YCHS tự làm bài.
	- 1 HS lên bảng gạch chân các câu kể bằng phần màu. HS lớp làm vở: câu 1,2,3 là câu kể “Ai làm gì?”

	- Gọi HS nhận xét, chữa bài. 
	- Học sinh nhận xét, chữa bài.

	- Nhận xét - kết luận lời giải đúng.
	

	- Các câu 4, 5, 6 cũng là câu kể chung thuộc kiểu Ai thế nào? Các em sẽ được học kĩ ở tiết sau.
	

	Bài 2: 
	

	- Yêu cầu học sinh làm bài.
	- 3 HS làm bảng lớp, lớp làm vở. 

	- Gọi học sinh nhận xét - chữa bài.
	- Nhận xét - chữa bài.

	- Giáo viên kết luận  - đáp án đúng:

1.  Hàng trăm con voi /  đang tiến về bãi.
                                               VN

2.  Người các buôn làng / kéo về nườm nượp.                                            VN

3.  Mấy thanh niên /  khua chiêng rộn ràng
                                                VN
	

	Bài 3:
	

	- Vị ngữ trong các câu  trên có ý nghĩa gì?
	- Vị ngữ trong các câu trên nêu lên hoạt động của người, của vật trong câu.

	- Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu hoạt động  của người, con vật (đồ vật, cây cối được nhân hoá).
	- Lắng nghe

	Bài 4:
	

	- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc thành tiếng.

	- Gọi học sinh trả lời và nhận xét. 
	- Vị ngữ trong câu trên do động từ  và cấc từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành.

	- Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? có thể là động từ, hoặc động từ kèm theo một số từ ngữ phụ thuộc gọi là cụm động từ.
	- Lắng nghe.

	- Vị ngữ trong câu có ý nghĩa gì?
	- ... nêu hoạt động  của người, con vật (đồ vật, cây cối được nhân hoá).

	3. Ghi nhớ.
	

	- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ
	- 3 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.

	- Gọi học sinh đặt câu kể Ai làm gì?
	- Tự do đặt câu - nhận xét. 

	4. Luyện tập
	

	Bài 1: 
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- YCHS tìm các câu kể trong đoạn văn.
	- 1 HS đọc thành tiếng.

- Câu 3,4,5,6,7 là  câu kể.

	- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- YCHS xác định vị ngữ trong các câu kể.
	- 4 HS làm bảng, lớp làm VBT.

	- Giáo viên nhận xét kết luận lời giải đúng.
- YCHS nêu cách làm.

- Củng cố cách xác định vị ngữ.
	- Chữa bài nếu sai.

1) Thanh niên / đeo gùi vào rừng.
                                   VN 

2) Phụ nữ / giặt giũ bên giếng nước.
                                   VN 

3) Em nhỏ/ đùa vui trước nhà sàn.
                                   VN 

4) Các cụ già / chụm đầu  bên những chén rượu cần.           VN 

5) Các bà, các chị /sửa soạn khung cửi.
                                            VN 

	Bài 2:
	

	- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc thành tiếng

	- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
	- 1 HS lên làm bảng lớp, lớp làm vở. 

	- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
	

	- Giáo viên kết luận lời giải đúng.
 Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng.
 Bà em kể chuyện cổ tích.
Bộ đội giúp dân gặt lúa.

- YCHS xác định vị ngữ trong các câu trên.
	

	Bài 3:
	

	- Gọi học sinh đọc yêu cầu. 
	- 1HS

	- Yêu cầu HS quan sát tranh và TLCH.
	- Quan sát - trả lời câu hỏi.

	- Trong tranh những ai đang làm gì?
	- Trong tranh các bạn nam đang đá cầu, mấy bạn nữ chơi nhảy dây, dưới gốc cây , mấy bạn nam đang đọc báo.

	- Yêu cầu HS tự làm bài. GVkhuyến khích HS viết thành đoạn văn vì trong tranh chỉ hoạt động của các bạn HS trong giờ ra chơi
	- Tự làm bài.

	- Gọi HS đọc bài làm.GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt và nhận xét, đánh giá HS
	- 3 - 5 học sinh trình bày.

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Trong câu kể Ai làm gì? Vị ngữ do từ loại nào tạo thành? Nó có ý nghĩa gì?

- Nhận xét tiết học.


*******************************

LUYỆN VIẾT
Bài 17: Biển đẹp

I. MỤC TIÊU   

1. KT: - Biết cách viết đúng các chữ, cách nối các nét chữ và khoảng cách các nét chữ, các chữ; trình bày bài “Biển đẹp”

* HS KG viết chữ đẹp, nét thanh, nét đậm.

2. KN: - Rèn kĩ năng viết chữ và trình bày một đoạn văn xuôi.

3. TĐ: - Giáo dục ý thức tự rèn chữ viết đẹp.

II. CHUẨN BỊ

- GV : Chữ mẫu các chữ khó viết ; tranh vẽ t​ư thế ngồi viết, cách cầm bút.


- HS : Bảng con, phấn, giấy nháp ô li,…


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	 1. Quan sát, tìm hiểu bài mẫu
	

	- Gọi  HS đọc toàn bài, lớp theo dõi
	- 2HS

	- Buổi sáng biển đẹp như thế nào ?
	-  Mặt biển sáng trong như một tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

	-  Cánh buồm được miêu tả như thế nào ?
	 - Nắng sớm chiếu vào trông xa như đàn bướm trắng.

	-  Bài đ​ược viết theo kiểu chữ gì?
	- Kiểu chữ đứng.

	- Tìm các tiếng khó viết trong bài  ?
	- B, M, N, Buổi sáng, buồm, những

	+ Nhận xét về độ rộng, độ cao giữa các con chữ trong mỗi chữ ?  Khoảng cách giữa các chữ ? Cách nối nét giữa các con chữ trong mỗi chữ ?
	      *  Các chữ viết hoa, các nét khuyết trên cao 2,5 li. Các nét khuyết d​​ưới độ cao 1,5 li.

	
	     *  Các chữ   h, k, g, y,  l, b, d, T, R, N, M... cao 2 li; chữ t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

	
	      *   Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ o.

	2 . Luyện viết chữ khó.
	

	- GV yêu cầu 3 HS lên bảng viết, lớp viết nháp trên giấy ô li.
	- HS  viết bảng, lớp viết nháp trên giấy ô li.

	- GV theo dõi và giúp các em yếu, các em viết chữ nghiêng.
	

	* HD các em viết chữ ra nét thanh, nét đậm.
	- HS viết chữ đẹp:  viết chữ ra nét thanh, nét đậm.

	- Nhận xét và kết luận cách viết tiếng khó, cách nối các nét chữ, cách ghi dấu thanh, dấu phụ, khoảng cách các chữ, trình bày đoạn văn.
	

	3. Luyện viết vở
	

	+ Nhận xét về cách trình bày bài viết?
	- HS trả lời và nhận xét câu trả lời của bạn. 

	
	- HS quan sát lại bài “Biển đẹp” nêu cách viết: Cách một dòng viết đề bài và nội dung bài như mẫu.

	- Nhắc nhở, uốn nắn tư​ thế ngồi viết, cách cầm bút.
	

	- HS thực hành viết.
	- HS luyện viết vở.
* HS viết đẹp: viết đúng, đẹp và có nét thanh, nét đậm.

	- GV nhận xét, đánh giá.
	

	IV. CỦNG CỐ
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS luyện viết kiểu chữ nghiêng và viết thanh, đậm
	


****************************************************

Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015
SÁNG:

TOÁN

Tiết 85: Luyện tập 

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5.

- Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho ví dụ

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 5, cho ví dụ 

- Nêu ví dụ minh hoạ về số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

- GV nhận xét, tuyên dương HS 

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài, ghi bảng

2.2. Luyện tập

Bài 1: Đọc yêu cầu

- Bài tập 1 yêu cầu gì?
- Cho học sinh tự làm

- Hãy nêu các số chia hết cho 2?

- Dựa vào đâu mà em tìm được các số này?
- Hãy nêu các số chia hết cho 5?

- Dựa vào đâu em tìm được các số này?

- Tổ chức nhận xét

- Trong các số trên, số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5? Vì sao em biết?

- Trong các số đó, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2? Vì sao? 

*Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 5

Bài 2: Đọc yêu cầu

- Số phải viết cần thoả mãn những yêu cầu nào?

- Cho học sinh làm bài

- Tổ chức nhận xét

- Yêu cầu HS dưới lớp nối tiếp đọc các số 

- Giáo viên cùng HS nhận xét

- Những số như thế nào thì chia hết cho 2?

- Các số như thế nào chia hết cho 5?

*Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 5

Bài 3: Gọi HS đọc nội dung bài

- Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?

- Đọc các số đề bài cho
- Cho học sinh làm bài

- Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

- Em làm cách nào để tìm được những số này?

- Vậy những số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là số nào?

- Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? Chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2? Giải thích

- Giáo viên nhận xét

*Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 5

IV. CỦNG CỐ
- Nêu dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5?
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn bài và chuẩn bị bài sau: Dấu hiệu chia hết cho 9
	- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS nhận xét 

- Học sinh đọc yêu cầu

- HS xác định yêu cầu

- Học sinh nối tiếp nêu

- …. 4568, 66814, 2050, 3576, 900.
- ….những số này có tận cùng là số chẵn.

- ……2050, 900, 2355

- …có tận cùng là 0 và 5
- Nhận xét, bổ sung

-…. 2050, 900. Vì hai số này có tận cùng là chữ số 0.

- …. 2355 vì số này có tận cùng là chữ số 5 chỉ chia hết cho 5, nhưng là số lẻ không chia hết cho 2.
- 2 HS đọc đề bài

- … là số có ba chữ số chia hết cho 2 và số có ba chữ số chia hết cho 5
- Làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp => Nhận xét

- Học sinh đọc nối tiếp

- Lớp nhận xét, sửa sai

- HS nêu

- Học sinh đọc nội dung bài

- HS xác định yêu cầu

- HS đọc

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng lớp 

- …. 480, 2000, 9010.
- ….những số có tận cùng là chữ số 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.
- Lớp nhận xét, bổ sung

- HS trả lời

- Học sinh trình bày.

- HS nghe và thực hiện


*******************************

TẬP LÀM VĂN

Tiết 34: Luyện tập xây dựng trong đoạn văn miêu tả đồ vật

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Nhân biết được đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả, nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (BT1); viết  được đoạn văn miêu tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên trong của chiếc cặp sách ( BT2, BT3)

2. KN: - Rèn kĩ năng nói và viết cho học sinh.

3. TĐ: - GD học sinh ý thức giữ gìn và yêu quý đồ vật.

II. CHUẨN BỊ
· Đoạn  văn tả chiếc cặp trong BT1 viết sẵn trên bảng lớp.

· Chiếc cặp sách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Gọi HS đọc đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em.
- Nhận xét, đánh giá.
	- 2 học sinh đọc bài văn của mình.

	B, Bài mới.
	

	1. Giới thiệu bài
	- Lắng nghe

	2. Hướng dẫn làm bài tập
	

	Bài 1:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 2HS

	- YC thảo luận nhóm đối để trả lời câu hỏi. 
	- HS thảo luận nhóm

	a) Các đoạn văn trên thuộc phần nào trong bài văn miêu tả?
	a) Cả 3 đoạn đầu thuộc phần thân bài



	b) Xác định nội dung miêu tả của từng đoạn văn.
- Gọi Hs trình bày kết quả thảo luận.
	b) Đoạn 1: Tả hình dáng bên ngoài của chiếc cặp

   . Đoạn 2: Tả quai cặp và dây đeo.

   . Đoạn 3: Tả cấu tạo bên trong của chiếc cặp.
- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- Nội dung miêu tả của mỗi đoạn được báo hiệu ở câu mở đoạn bằng những từ ngữ nào?
- Nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
	-  Đoạn 1: Đó là một chiếc cặp màu đỏ tươi.

. Đoạn 2: Quai cặp làm bằng sắt không gỉ...

. Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy trong cặp có tới 3 ngăn...

	Bài 2:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý.
	- 2HS.

	- Yêu cầu HS quan sát chiếc cặp của mình và suy nghĩ các làm.

- Để đoạn văn miêu tả được hay hơn chúng ta cần làm gì?

- Lưu ý HS:  + Chỉ viết một đoạn miêu tả tình dáng bên ngoài của cặp (không phải cả bài, không phải bên trong).

+ Nên viết theo các gợi ý.

+ Cần miêu tả những dặc điểm riêng của chiếc cặp mình tả để nó không giống chiếc cặp khác của bạn.

+ Khi viết, chú ý bộc lộ cảm xúc của mình.
	- Quan sát chiếc cặp, trả lời một số câu hỏi gợi ý.

- Sử dụng các câu kể, các biện pháp tu từ so sánh hoặc nhân hoá, xen lẫn cảm xúc

	- YCHS học sinh viết bài.

- Nhận xét bài làm trên bảng

- Gọi học sinh trình bày. 

- GVsửa lỗi dùng từ, diễn đạt và nhận xét, đánh giá HS.

- Củng cố cách viết đoạn văn miêu tả.
	- 2HS viết bảng phụ, lớp viết vào VBT.

- 3 – 5 HS trình bày

	IV. CỦNG CỐ
	

	· Nhận xét tiết học.

· Dặn học sinh hoàn thành bài văn: Tả chiếc cặp của em hoặc của bạn em.


**********************************
SINH HOẠT

Kiểm điểm nền nếp tuần 17. Phương hướng tuần 18
I. Mục tiêu
- KT: HS nhận xét, đánh giá hoạt động học tập, nền nếp trong tuần 17, thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn từ đó có hướng sửa chữa, phấn đấu vươn lên ở tuần sau. Nắm được kế hoạch tuần 18.

- KN: Rèn cho HS kĩ năng thực hiện đúng nề nếp lớp, quy định của trường, Đội. Tự nhận xét, đánh giá được những ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn. Thực hiện kế hoạch đề ra. 

- TĐ: Giáo dục HS ý thức tự giác thực hiện tốt nội quy lớp học, kế hoạch đã đề ra.

II. Các hoạt động chủ yếu

1. Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp trong tuần 17
- Tổ trưởng báo cáo tình hình của tổ. 

- Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp trong tuần 17.
- Lớp phó lao động báo cáo việc thực hiện lao động, vệ sinh của lớp.

- Học sinh trong lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng báo cáo chung

2. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần qua
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

3. Ph​​​ương hư​​​ớng hoạt động tuần 18
- Khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ư​​​u điểm đã đạt đ​​​ược.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trư​​​ờng.
- Tích cực ôn tập thi cuối học kì I.

- Rèn chữ viết, kĩ năng trình bày bài.

- Chăm chỉ xuống thư viện đọc sách.

- Thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Tích cực giúp đỡ nhau trong học tập.
************************************

CHIỀU:

KHOA HỌC

Tiết 34: Kiểm tra cuối kì I

(Theo đề của nhà trường)

************************************

TOÁN (T)

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 

chia cho số có ba chữ số

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - HS  củng cố dấu hiệu chia hết cho 2; 5; chia cho số có ba chữ số.

2. KN: - Vận dụng làm các bài tập có liên quan.

3. TĐ: - Giáo dục HS yêu thích học toán.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	1. Ôn lại kiến thức: 

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Lấy VD minh họa

- Những số có đặc điểm gì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

- Nêu các bước chia cho số có 3 chữ số 

- GV nhận xét HS

2. Luyện tập: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

56088 : 123
                   32076 : 132

87830 : 357 
                  57560 : 237

- Bài tập 1 yêu cầu gì?

- Y/c HS làm bài vào vở, 4HS lên bảng làm

- GV nhận xét vở HS
- Nêu cách đặt tính, cách tính, cách nhẩm thương

- Tổ chức nhận xét

- Khi thực hiện phép chia có dư cần chú ý gì?

*Củng cố cách đặt tính, cách tính chia cho số có 2 chữ số

Bài 2: Cho các số sau: 265; 358; 840; 134; 5420; 2896; 1010; 721

- Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

- Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

- Số nào chia hết cho cả 2 và 5

- Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?

- Gọi HS đọc lại các số đã cho

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV theo dõi, giúp HS còn gặp khó khăn

- Tổ chức nhận xét, giải thích cách làm

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

- Những số có đặc điểm gì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

*Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 3:  Tìm x biết 

a. x là số chia hết cho 2 và 150 < x < 160

b. x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 240 < x < 300

- Gọi HS đọc đề bài

- x phải thỏa mãn những điều kiện nào? (từng phần)

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét

- Yêu cầu HS giải thích cách làm

*Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

IV. CỦNG CỐ

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Lấy VD minh họa

- Nhận xét giờ học, tuyên dương HS luyện tập tốt.
	- HS nêu

- HS trả lời

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS xác định yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 4 HS lên bảng làm 

- HS nêu
- HS nhận xét

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS xác định yêu cầu

- HS đọc

- HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm

- HS nhận xét, giải thích

- HS nêu

- HS trả lời

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS nhận xét

- HS giải thích

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


****************************

HOẠT ĐỘNG NGLL

Văn nghệ chào mừng ngày 22/12
I- Mục tiêu 

- HS hiểu: Ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân VN 

 - Hs hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề bộ đội.

 - Gd hs luôn luôn tỏ lòng biết ơn và kính yêu các chú bộ đội những ngư​ời có công với đất nư​ớc. 

II- Chuẩn bị 

   - Trang trí lớp 

  - Cây hoa, các bông hoa có gắn các câu hỏi.

  - Các bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề bộ đội.

III - Cách thức tổ chức

- GV giới thiệu về ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhân dân VN, nêu và giúp HS hiểu ý nghĩa của ngày này.
  - Lớp trưởng tuyên bố lý do 

  - Hs lần lượt lên bắt thăm và thể hiện theo thăm (Sau mỗi lần hs thể hiện cả lớp cổ vũ bằng những tràng vỗ tay).

  - GVCN phát biểu ý kiến.

  - Lớp trưởng bế mạc.

  - Lớp thu dọn    

Ngày 14 tháng 12 năm 2015
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